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QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Quy định “Bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường”



HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Thông tư 38/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1112/QĐ-BCT ngày 14/4/2020 của Bộ Công Thương quy định chức năng, nhệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng;

Xét đề nghị của đồng chí Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định “Bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường” cho cán bộquản lý, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng.

Điều 2. Quy định được áp dụng kể từ ngày ban hành Quyết định. Các quy định trước đây trái với Quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Đồng chí Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên, trưởng phòng, khoa, đơn vị căn cứ quyết định thi hành./.

	Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Địa điểm Cẩm Phả;

- Các đơn vị;

- Lưu: VT, CTHSSV.

	                                 HIỆU TRƯỞNG

                                   TS. Đỗ Minh Chiến
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QUY ĐỊNH

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-TCĐCN&XD ngày      tháng     năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng)


CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Bộ quy tắc này cụ thể hóa Thông tư 38/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

2. Bộ quy tắc này quy định các chuẩn mực ứng xử trong nhà trường. 
3. Bộ quy tắc này áp dụng đối với cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và phụ huynh hoặc khách đến liên hệ công tác tại Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng. 

Điều 2. Mục đích xây dựng Bộ quy tắc ứng xử
1. Điều chỉnh cách ứng xử của cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và phụ huynh hoặc khách đến liên hệ công tác theo chuẩn mực đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục của dân tộc, phù hợp với đặc trưng văn hóa và điều kiện thực tiễn của Nhà trường; ngăn ngừa, xử lý kịp thời, hiệu quả các hành vi tiêu cực của cán bộ quản lý, viên chức, người lao động khi thực hiện nhiệm vụ và học sinh, sinh viên trong quá trình học tập tại Trường nhằm xây dựng môi trường văn minh, văn hóa và tăng cường tinh thần trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của mọi cá nhân trong Nhà trường. 

2. Xây dựng văn hóa học đường; đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng chống bạo lực học đường.

3. Bộ quy tắc ứng xử là cơ sở để giám sát cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong việc chấp hành các quy định của Trường và nhà nước; là căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, viên chức, người lao động hàng năm; là căn cứ để xử lý trách nhiệm khi cán bộ quản lý, viên chức, người lao động vi phạm các chuẩn mực đạo đức trong khi thi hành nhiệm vụ và trong các mối quan hệ công tác.
4. Bộ quy tắc ứng xử là cơ sở giám sát trong việc chấp hành các quy định của Trường và nhà nước; là căn cứ để đánh giá kết quả rèn luyện, xử lý trách nhiệm khi học sinh, sinh viên vi phạm các chuẩn mực đạo đức trong quá trình học tập, rèn luyện ở Trường. 

5. Góp phần xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, trách nhiệm, văn minh, thân thiện, hiệu quả hướng tới hoàn thiện các phẩm chất đạo đức và nhân cách của học sinh, sinh viên.
CHƯƠNG II
QUY TẮC ỨNG XỬ ĐỐI VỚI CÁN BỘ QUẢN LÝ, 
VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG
Điều 3. Quy tắc ứng xử chung
1. Thực hiện đúng những quy định trong Luật viên chức, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật an ninh mạng; Quy định về đạo đức giảng viên và các quy định khác của pháp luật.
2. Lối sống lành mạnh, tích cực, hài hòa với tập thể, phù hợp với môi trường giáo dục; quan tâm, chia sẻ, đoàn kết và giúp đỡ người khác trong sinh hoạt cũng như học tập; ủng hộ, khuyến khích lối sống văn minh và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu, ích kỷ; đấu tranh ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp.
3. Sống có lý tưởng, có mục đích, có ý chí vượt khó đi lên, có tinh thần phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo; thực hành cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
4. Thực hiện “4 xin, 4 luôn” trong giao tiếp:  Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.
5. Tác phong làm việc nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, khoa học và hiệu quả.
6. Bảo vệ, giữ gìn cảnh quan Nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, xanh, sạch, đẹp.
7. Sử dụng trang phục gọn gàng, lịch sự, phù hợp với môi trường giáo dục. Mặc đồng phục vào ngày thứ Hai hàng tuần và các buổi họp; hội nghị; lễ kỷ niệm... Phải đeo thẻ bảng tên khi làm việc tại Trường.
8. Tâm huyết với nghề, thực hiện chủ động, đầy đủ, tận tụy, có hiệu quả những nhiệm vụ được giao. Không ngừng rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để vận dụng vào công việc, công tác có hiệu quả. 

9. Có ý thức giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín, lương tâm của cán bộ quản lý, viên chức, người lao động; có tinh thần đoàn kết, kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng bè phái, cửa quyền, quan liêu và các hành vi khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nề nếp trong Nhà trường. Thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.
10. Tôn trọng, lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của học sinh, sinh viên, luôn đặt tình thương và trách nhiệm lên hàng đầu. Quan hệ, ứng xử trong Nhà trường bình đẳng, đúng mực và thân thiện; sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mỗi cá nhân.
Điều 4. Ứng xử của cán bộ quản lý
1. Đối với các cán bộ quản lý: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng vị trí, chức trách công tác của nhau; hợp tác, thân thiện, chia sẻ trách nhiệm. Không xúc phạm, gây mất đoàn kết hoặc né tránh trách nhiệm.
2. Đối với viên chức và người lao động: Giao tiếp đúng mực, tôn trọng, nghiêm túc, khích lệ, động viên, gương mẫu, đồng hành trong công việc. Quan tâm, bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm cá nhân và phát huy năng lực viên chức, người lao động; đoàn kết, dân chủ, công bằng, minh bạch. Không có biểu hiện hách dịch, gây khó khăn, xúc phạm, định kiến, thiên vị, vụ lợi, né tránh trách nhiệm, không che giấu vi phạm hoặc đổ lỗi.
3. Đối với học sinh, sinh viên: Ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu. Đối xử công bằng, bình đẳng, bao dung, trách nhiệm, yêu thương, nhân ái, tôn trọng. Quan tâm, lắng nghe, động viên, khích lệ đúng lúc. Không có hành động xúc phạm, ép buộc, trù dập, bạo hành.
4. Đối với phụ huynh hoặc khách đến liên hệ công tác: Tôn trọng, lịch sự, đúng mực trong giao tiếp. Quan tâm, lắng nghe và sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác, chia sẻ, thân thiện. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà.

Điều 5. Ứng xử của viên chức và người lao động
1. Đối với cán bộ quản lý: Tôn trọng, trung thực, lịch sự, đúng mực trong giao tiếp; tham mưu tích cực và thể hiện chính kiến. Thái độ tôn trọng, cầu thị, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành và phân công của lãnh đạo theo quy định. Phát huy tinh thần tự chủ, dám chịu trách nhiệm, có trách nhiệm đóng góp ý kiến trong hoạt động, điều hành của lãnh đạo nhà trường để mọi hoạt động đạt hiệu quả. Không xúc phạm, gây mất đoàn kết, không thờ ơ, né tránh hoặc che giấu các hành vi sai phạm của viên chức, người lao động khác.
2. Đối với đồng nghiệp: Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, cầu thị, hợp tác, thân thiện, chia sẻ; tôn trọng; bảo vệ uy tín, danh dự và nhân phẩm của đồng nghiệp. Không xúc phạm, gây mất đoàn kết, vô cảm hoặc né tránh trách nhiệm.
3. Đối với học sinh, sinh viên: Ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu, tôn trọng, cử chỉ mẫu mực. Có ý kiến khen hoặc phê bình phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh. Đối xử công bằng, bình đẳng, trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng. Quan tâm, lắng nghe, động viên và khích lệ đúng lúc. Không có hành vi, lời nói xúc phạm, gây tổn thương, xâm hại hoặc thể hiện thái độ trù dập, định kiến; không thờ ơ, né tránh hoặc che dấu các hành vi vi phạm của học sinh, sinh viên.
4. Đối với phụ huynh hoặc khách đến liên hệ công tác: Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, tôn trọng, lịch sự, thân thiện, sẵn sàng hướng dẫn tận tình chu đáo, giúp đỡ, hợp tác, chia sẻ. Không có thái độ xúc phạm, áp đặt, vụ lợi hoặc gây khó khăn, phiền hà sách nhiễu.
Điều 6. Những hành vi không được làm
1. Sử dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi sau đây:
a) Xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, phụ huynh;

b) Thông tin bịa đặt, sai sự thật để xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà trường, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên;
c) Cố ý nghe, ghi âm, ghi hình trái phép các cuộc đàm thoại; 
d) Xúi dục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.

2. Sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội bao gồm:
a) Tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng Internet; vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ trên không gian mạng;
b) Giả mạo trang thông tin điện tử của Nhà trường, các đơn vị thuộc trường, Đảng ủy, tổ chức đoàn thể, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên.
3. Tuyên truyền, quảng cáo, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.
4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật, quy chế, quy định; gây khó khăn, phiền hà đối với cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên.
5. Trù dập, chèn ép và có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành kiến đối với cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên; bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy, học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên và đồng nghiệp.

6. Hút thuốc lá tại phòng làm việc, nơi không được phép hoặc khi thi hành nhiệm vụ; sử dụng đồ uống có cồn, các chất kích thích bị cấm khác trước, trong và nghỉ giữa giờ làm việc. Trừ trường hợp được sự đồng ý của lãnh đạo nhà trường trong các dịp lễ, tết, tiếp khách ngoại giao.
7. Phát tán, tuyên truyền, bình luận những thông tin hoặc hình ảnh trái đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trái thuần phong mỹ tục hoặc làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục dưới mọi hình thức.
8. Gian lận, dối trá, vu khống, gây hiềm khích, quấy rối, ép buộc, hoặc đe dọa, bạo lực, xâm phạm thân thể với cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, phụ huynh.
9. Làm tổn hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của bản thân, đồng nghiệp và những người khác. 
10. Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như: cờ bạc, mại dâm, ma túy, mê tín dị đoan; sử dụng, lưu trữ, truyền bá ấn phẩm đồi trụy, độc hại.
CHƯƠNG III
QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN
Điều 7. Quy tắc ứng xử chung
1. Thực hiện nghiêm quy chế đào tạo; quy chế công tác học sinh, sinh viên; quy chế, quy định của Nhà trường.
2. Có ý thức tự giác, tự học và tích cực chủ động trong quá trình học tập, tích cực tham gia thảo luận trong quá trình học tập, vận dụng sáng tạo những kiến thức đã học vào thực tế công việc và cuộc sống.
3. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động cộng đồng và các phong trào thi đua trong và ngoài Nhà trường phát động. Có ý thức tự rèn luyện các kỹ năng sống và học tập.

4. Tôn trọng bản thân và gia đình, không làm những việc gây ảnh hưởng xấu đến danh dự bản thân và gia đình. Luôn tự giác, trung thực, khiêm tốn.

5. Xây dựng lối sống lành mạnh, tích cực, có lý tưởng, có hoài bão, tự phấn đấu trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức; quan tâm, chia sẻ với bạn bè và giúp đỡ người khác trong sinh hoạt cũng như học tập tại Trường.
6. Bảo vệ, giữ gìn cảnh quan Nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, xanh, sạch, đẹp.
7. Trang phục sạch sẽ, gọn gàng; sử dụng trang phục theo quy định của Nhà trường.
Điều 8. Ứng xử đối với cán bộ quản lý, viên chức, người lao động
1. Kính trọng, lễ phép, trung thực, chia sẻ. 
2. Có thái độ tích cực, thẳng thắn, chân thành, mang tính xây dựng khi bày tỏ ý kiến và nguyện vọng của mình đối với Nhà trường và từng cán bộ quản lý, viên chức, người lao động.

3. Có tinh thần đấu tranh, chống những hành vi vụ lợi cá nhân, những cá nhân lợi dụng việc chung để thực hiện những hành vi vi phạm phẩm chất đạo đức, làm xấu đi mối quan hệ thầy - trò trong Nhà trường. Báo cáo với Nhà trường các hành vi trù dập, đe dọa, gợi ý tiêu cực của cán bộ quản lý, viên chức, người lao động.
Điều 9. Ứng xử đối với học sinh, sinh viên khác
1. Ngôn ngữ đúng mực, trong sáng.
2. Thân thiện, chân thành, trung thực, vui vẻ, hòa nhã, tôn trọng, khiêm tốn, cầu thị, hợp tác, giúp đỡ.
Điều 10. Ứng xử đối với phụ huynh hoặc khách đến liên hệ công tác
1. Tôn trọng, lễ phép, ân cần, lịch thiệp.
2. Hướng dẫn, giải thích trong giới hạn cho phép và hiểu biết của mình đối với khách khi khách có yêu cầu.

Điều 11. Những hành vi không được làm
1. Sử dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi sau đây:
a) Thông tin bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của  cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên khác;

b) Chiếm đoạt, mua bán, làm hư hỏng, cố ý làm lộ thông tin thuộc bí mật Nhà nước, bí mật gia đình và đời sống riêng tư gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà trường, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên khác; 
c) Cố ý nghe, ghi âm, ghi hình trái phép các cuộc đàm thoại; 

d) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.

e) Tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng Internet; vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ trên không gian mạng;
f) Giả mạo trang thông tin điện tử của cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên khác và Nhà trường;
g) Tuyên truyền, quảng cáo, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.
4. Ăn trong phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành; hội trường; thư viện; phòng họp; vứt rác bừa bãi không đúng nơi qui định.
5. Treo, dán pano, áp phích, băng rôn, biểu ngữ khi chưa được phép của Ban Giám hiệu hoặc đơn vị có thẩm quyền.
6. Viết, vẽ, dán lên tường, bàn, ghế trong phòng học, hội trường, thư viện;  phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng ở Ký túc xá và các khu vực khác trong khuôn viên Nhà trường.
7. Leo trèo, chặt, bẻ hoa quả trong Nhà trường cũng như của nhân dân quanh khu vực Trường.
8. Trộm cắp, phá hoại tài sản của Nhà trường.
9. Tụ tập, thành lập hội trái pháp luật.
10. Nói tục, chửi bậy, miệt thị, xúc phạm, gây gổ, đánh nhau.
11. Bịa đặt, lôi kéo, bè phái, gây mất đoàn kết.
12. Hút thuốc lá, thuốc lào, thuốc điện tử trong lớp học; xưởng thực hành; thư viện; hội trường hoặc khuôn viên Nhà trường; sử dụng đồ uống có cồn, các chất kích thích bị cấm khác trước và trong khi lên lớp.
13. Phát tán, tuyên truyền, bình luận những thông tin hoặc hình ảnh trái đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trái thuần phong mỹ tục hoặc làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục dưới mọi hình thức.
14. Gian lận, dối trá, vu khống, gây hiềm khích, quấy rối, ép buộc, hoặc đe dọa, xâm phạm thân thể với cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên khác và phụ huynh.
15. Làm tổn hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của bản thân, bạn cùng học. Làm tổn hại đến uy tín của tập thể Nhà trường, tập thể lớp.
16. Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như: cờ bạc, mại dâm, ma túy, mê tín dị đoan; sử dụng, lưu trữ, truyền bá ấn phẩm đồi trụy, độc hại.
CHƯƠNG IV
QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA PHỤ HUYNH HOẶC 

KHÁCH ĐẾN LIÊN HỆ CÔNG TÁC

Điều 12. Quy tắc ứng xử chung
1. Trang phục lịch sự, phù hợp.

2. Không hút thuốc lá.

3. Không sử dụng đồ uống có cồn, các chất kích thích bị cấm khác.

Điều 13. Ứng xử của phụ huynh hoặc khách đến liên hệ công tác

1. Trang phục gọn gàng, lịch sự phù hợp với môi trường giáo dục và tuân thủ các quy định của Nhà trường.

2. Ứng xử với cán bộ quản lý, viên chức, người lao động: Tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, chia sẻ. Không bịa đặt thông tin, không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm.
3. Ứng xử với học sinh, sinh viên: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng, chia sẻ, khích lệ, thân thiện, yêu thương. Không xúc phạm, bạo lực.

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 14. Trách nhiệm của Phòng Công tác học sinh sinh viên
1. Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt nội dung Bộ quy tắc ứng xử trong cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Bộ quy tắc ứng xử này đối với cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, phụ huynh và khách đến liên hệ công tác.

3. Tổ chức thực hiện, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và hàng năm tổng kết việc thực hiện Quy định này, báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ninh, Bộ Công Thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Điều 15. Trách nhiệm của các đơn vị

Tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bộ quy tắc ứng xử tại đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 
Điều 16. Điều khoản thi hành

1. Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký Quyết định ban hành.
2. Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên, Trưởng các đơn vị có trách nhiệm thông báo đến tất cả viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, phụ huynh và khách đến liên hệ công tác thực hiện nghiêm túc Quy định này./.
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